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hồ sơ, gửi Giấy biên nhận cho cá 
nhân/tổ chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu 
ñiện tỉnh Phú Yên) 

việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC (nếu 
có) 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (Nếu 
có) 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức (nếu có) 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhân 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

71. Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết ñịnh giải thể doanh nghiệp 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 
hồ sơ, gửi Giấy biên nhận cho cá 
nhân/tổ chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho 
Phòng ðăng ký kinh doanh – Sở 
Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu 
ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ 
và dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC (nếu 
có) 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (Nếu 
có) 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức (nếu có) 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhân 
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cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

III. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
72. Thông báo thành lập quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian thực 
hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá 
nhân/tổ chức; 
- Chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến và hồ sơ bản giấy 
cho Phòng ðăng ký kinh doanh – 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu 
ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ, xử lý hồ sơ và dự thảo 
kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

09 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt (hoặc trình Lãnh 
ñạo Sở ký phê duyệt theo quy 
ñịnh) kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

05 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm việc 

Bước 5 -Xác nhận trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến 
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  15 ngày làm 
việc 

73. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá 
nhân/tổ chức; 
- Chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến và hồ sơ bản giấy 
cho Phòng ðăng ký kinh doanh – 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu 
ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; Chuyên viên Phòng 09 ngày làm 
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 - Xem xét, thẩm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ, xử lý hồ sơ và dự thảo 
kết quả giải quyết.  

ðăng ký kinh doanh việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt (hoặc trình Lãnh 
ñạo Sở ký phê duyệt theo quy ñịnh) 
kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

05 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 -Xác nhận trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến 
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  15 ngày làm 
việc 

74. Thông báo gia hạn thời gian hoạt ñộng quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận 
hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá 
nhân/tổ chức; 
- Chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến và hồ sơ bản giấy 
cho Phòng ðăng ký kinh doanh – 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu 
ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ, xử lý hồ sơ và dự thảo 
kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

09 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt (hoặc trình Lãnh 
ñạo Sở ký phê duyệt theo quy ñịnh) 
kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

05 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 -Xác nhận trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến 
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  15 ngày làm 
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việc 
75. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Chuyển hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến và hồ sơ bản giấy 
cho Phòng ðăng ký kinh doanh – 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ, xử lý hồ sơ và dự thảo kết 
quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

09 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt (hoặc trình Lãnh 
ñạo Sở ký phê duyệt theo quy ñịnh) 
kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

05 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 -Xác nhận trên Cổng dịch vụ công 
trực tuyến 
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  15 ngày làm 
việc 

76. Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp 
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: (Hướng dẫn tổ chức/ cá nhân thủ tục thành lập DN theo quy trình 

của các thủ tục 1, 2, 3, 4, 5). 
Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công 

việc 
Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 
nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả 
cho cá nhân/tổ chức; 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho 
Phòng ðăng ký kinh doanh – 
Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ 
sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ 
sơ và dự thảo kết quả giải 
quyết.  

Chuyên viên Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

½ ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết Lãnh ñạo Phòng ðăng ký ½ ngày làm 
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ñịnh và xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế/ xác 
nhận giao dịch ñến cơ quan 
thuế thông qua Hệ thống thông 
tin ðKDN Quốc gia 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

kinh doanh việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC 
cho cá nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  02 ngày làm 
việc 

IV. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ðỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC 
XÃ2    

77. ðăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 
Thứ 

tự công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm 
xử lý công việc 

Thời 
gian thực 

hiện 
Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp 

nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá 
nhân/tổ chức; 

- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho 

Phòng ðăng ký kinh doanh – Sở Kế 
hoạch và ðầu tư. 

Công chức của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư 
ñược cử tiếp nhận hồ sơ 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

½ 
ngày làm 

việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ 
sơ; 

 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ 
sơ và dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên 
Phòng ðăng ký kinh 
doanh 

01 
ngày làm 

việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết 
ñịnh và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 

- Gửi yêu cầu mã số thuế ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã 

- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 
ngày làm 

việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

½ 
ngày làm 

việc 
Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/tổ chức. 
Công chức của 

Sở Kế hoạch và ðầu tư 
Ngay 

khi tổ chức, 

                                                           
2 Thực hiện thông qua Hệ thống thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp tác xã 
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ñược cử tiếp nhận hồ sơ 
tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 
ngày làm 

việc 
78. ðăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, 
gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
ñược cử tiếp nhận hồ 
sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh 
Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự 
thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và xác 
nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế ñến cơ quan 
thuế thông qua Hệ thống thông tin Quốc 
gia về ðăng ký Hợp tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh 
Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
ñược cử tiếp nhận hồ 
sơ tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

79. ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký liên hiệp hợp tác xã 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 

½ ngày làm 
việc 
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- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. 

hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự 
thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

80. ðăng ký thay ñổi nội dung ñăng ký chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 
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Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

81. ðăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian thực 
hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 
tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế ñến cơ quan 
thuế thông qua Hệ thống thông tin 
Quốc gia về ðăng ký Hợp tác xã (nếu 
có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

82. ðăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian thực 
hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
(phối hợp với Bưu ñiện 

½ ngày làm việc 
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và ðầu tư. tỉnh Phú Yên) 
Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 

 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh 
và xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế ñến cơ 
quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược 
cử tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày 
làm việc 

83. ðăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công 
việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế hoặc xác 
nhận giao dịch ñến cơ quan thuế 
thông qua Hệ thống thông tin Quốc 
gia về ðăng ký Hợp tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng ký 
kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 
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tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

84. ðăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công 
việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu mã số thuế hoặc xác 
nhận giao dịch ñến cơ quan thuế 
thông qua Hệ thống thông tin Quốc 
gia về ðăng ký Hợp tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng ký 
kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho 
cá nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

85. Cấp lại giấy chứng nhận ñăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận ñăng 
ký chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong 
trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 
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Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự 
thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

86. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã  
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ 
tự 

công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 
1 

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 
2 

- Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 
3 

- Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 
4 

Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 
5 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 
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87. Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký liên hiệp hợp tác xã 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

88. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên 
hiệp hợp tác xã 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 

ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và 
ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 

dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và Lãnh ñạo Phòng ðăng 01 ngày làm 
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xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

ký kinh doanh việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

89. Tạm ngừng hoạt ñộng của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng ñại 
diện, ñịa ñiểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công 
việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC 

Lãnh ñạo Phòng ðăng ký 
kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư Sở (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

90. Chấm dứt hoạt ñộng của chi nhánh, văn phòng ñại diện, ñịa ñiểm kinh doanh 
của liên hiệp hợp tác xã 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công 
việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý 
công việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 

½ ngày làm 
việc 



122 CÔNG BÁO/Số 35+36+37/Ngày 17-12-2021

 

  

chức; 
- Thu phí, lệ phí (nếu có) 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC (Nếu 
có) 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh (Nếu có) 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 
Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 
nhân/tổ chức (nếu có) 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 

91. Cấp ñổi giấy chứng nhận ñăng ký liên hiệp hợp tác xã 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
- Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 
công việc 

Nội dung công việc Trách nhiệm xử lý công 
việc 

Thời gian 
thực hiện 

Bước 1 - Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 
sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ 
chức; 
- Chuyển hồ sơ bản giấy cho Phòng 
ðăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 
và ðầu tư. 

Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh (phối hợp với 
Bưu ñiện tỉnh Phú Yên) 

½ ngày làm 
việc 

Bước 2 - Nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ; 
 - Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và 
dự thảo kết quả giải quyết.  

Chuyên viên Phòng 
ðăng ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 3 - Kiểm tra, xem xét, ra quyết ñịnh và 
xác nhận dự thảo kết quả giải quyết. 
- Gửi yêu cầu xác nhận giao dịch ñến 
cơ quan thuế thông qua Hệ thống 
thông tin Quốc gia về ðăng ký Hợp 
tác xã (nếu có) 
- Xuất kết quả TTHC 
- Ký phê duyệt kết quả TTHC (Nếu 
có) 

Lãnh ñạo Phòng ðăng 
ký kinh doanh 

01 ngày làm 
việc 

Bước 4 Chuyển kết quả ñến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh (Nếu có) 

Văn thư Sở (phối hợp 
với Bưu ñiện tỉnh Phú 

½ ngày làm 
việc 
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Yên) 
Bước 5 - Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá 

nhân/tổ chức (nếu có) 
Công chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược cử 
tiếp nhận hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh 

Ngay khi tổ 
chức, cá nhận 
nhận kết quả 

Tổng thời gian giải quyết:  03 ngày làm 
việc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 1806/Qð-UBND Phú Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực ñất ñai 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1686/Qð-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực ñất ñai 
thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    
318/TTr-STNMT ngày 25/10/2021. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế 
trong lĩnh vực ñất ñai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung công bố 
thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực ñất ñai tại Quyết ñịnh số 1799/Qð-
UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực ñất ñai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
trường hết hiệu lực kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC 
SỬA ðỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ðẤT ðAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1806/Qð-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

Số 
TT

 

Tên thủ 
tục hành 

chính  

Thời hạn 
giải 

quyết 
ðịa ñiểm, cách thức thực hiện Phí Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 

Chấp 
thuận 
của cơ 
quan nhà 
nước có 
thẩm 
quyền 
ñối với 
tổ chức 
kinh tế 
nhận 
chuyển 
nhượng, 
nhận góp 
vốn, 
thuê 
quyền sử 
dụng ñất 
nông 
nghiệp 
ñể thực 
hiện dự 
án ñầu 
tư sản 
xuất, 
kinh 
doanh 
phi nông 
nghiệp 

- Trong 
thời hạn 
không 
quá 15 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược văn 
bản ñề 
nghị, Sở 
Tài 
nguyên 
và Môi 
trường có 
trách 
nhiệm 
trình Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh. 

- Trong 
thời hạn 
không 
quá 10 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ do Sở 
Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 
trình, Ủy 
ban nhân 
dân Tỉnh 
xem xét 
có văn 
bản chấp 
thuận 
hoặc trả 
lời tổ 
chức kinh 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Phú 
Yên, 206A Trần Hưng ðạo, Phường 
4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại ñịa chỉ 
http://congdichvucong.phuyen.gov.v
n 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không 
quy 
ñịnh 

- Luật ðất 
ñai năm 
2013; 

 
- Nghị ñịnh 

số 
148/2020/Nð
-CP ngày 18 
tháng 12 năm 
2020 sửa ñổi, 
bổ sung một 
số nghị ñịnh 
quy ñịnh chi 
tiết thi hành 
Luật ñất ñai. 

Những 
nội 
dung 
còn lại 
của thủ 
tục 
hành 
chính 
ñược 
thực 
hiện 
theo 
Quyết 
ñịnh số 
1686/Q
ð-
BTNM
T ngày 
30/8/20
21 của 
Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 
công bố 
thủ tục 
hành 
chính 
mới ban 
hành; 
thủ tục 
hành 
chính 
ñược 
sửa ñổi 
bổ 
sung; 
thủ tục 
hành 
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tế về việc 
nhận 
chuyển 
nhượng, 
nhận góp 
vốn, thuê 
quyền sử 
dụng ñất 

chính 
thay thế 
trong 
lĩnh vực 
ñất ñai 
thuộc 
phạm vi 
quản lý 
chức 
năng 
của Bộ 
Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG 

Số 
TT

 

Tên 
thủ tuc 
hành 
chính  

Thời hạn 
giải 

quyết 
 

ðịa ñiểm, cách thức thực hiện Phí 
Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 Thẩm 
ñịnh 
nhu 
cầu sử 
dụng 
ñất; 
thẩm 
ñịnh 
ñiều 
kiện 
giao 
ñất, 
thuê 
ñất 
không 
thông 
qua 
hình 
thức 
ñấu giá 
quyền 
sử 
dụng 
ñất, 

Không 
quá 15 
ngày kể 
từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ 
hợp lệ. 
Thời 
gian này 
không 
tính thời 
gian các 
ngày 
nghỉ, 
ngày lễ 
theo quy 
ñịnh của 
pháp 
luật; 
không 
tính thời 
gian tiếp 
nhận hồ 
sơ tại xã, 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Phú 
Yên, 206A Trần Hưng ðạo, Phường 
4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại ñịa chỉ 
http://congdichvucong.phuyen.gov.v
n 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Không 
quy 
ñịnh 

 

- Luật ðất 
ñai năm 2013; 

- Nghị ñịnh 
số 

43/2014/Nð-
CP ngày 

15/5/2014; 
- Nghị ñịnh 

số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 
- Nghị ñịnh 

số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư 
số 

30/2014/TT-
BTNMT ngày 

02/6/2014; 
- Thông tư 

số 

Những 
nội 

dung 
còn lại 
của thủ 

tục 
hành 
chính 
ñược 
thực 
hiện 
theo 

Quyết 
ñịnh số 
1686/Q

ð-
BTNM
T ngày 
30/8/20
21 của 
Bộ Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

công bố 
thủ tục 
hành 
chính 

mới ban 
hành; 

thủ tục 
hành 
chính 
ñược 

sửa ñổi 
bổ 

sung; 
thủ tục 
hành 
chính 

thay thế 
trong 

lĩnh vực 
ñất ñai 
thuộc 

phạm vi 
quản lý 
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ngoài, 
doanh 
nghiệp 
có vốn 
ñầu tư 
nước 
ngoài, 
tổ chức 
nước 
ngoài 
có 
chức 
năng 
ngoại 
giao 

trưng 
cầu giám 
ñịnh. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

2 ðăng 
ký 
quyền 
sử 
dụng 
ñất lần 
ñầu 

Không 
quá 30 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ 
(không 
tính thời 
gian các 
ngày 
nghỉ, 
ngày lễ 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 
cầu 

Không 
quy 
ñịnh 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 
-  Nghị ñịnh 

số 
148/2020/Nð-

CP ngày 

chức 
năng 

của Bộ 
Tài 

nguyên 
và Môi 
trường 
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tài chính 
của 
người sử 
dụng 
ñất; 
không 
tính thời 
gian 
xem xét 
xử lý ñối 
với 
trường 
hợp sử 
dụng ñất 
có vi 
phạm 
pháp 
luật, thời 
gian 
trưng 
cầu giám 
ñịnh.) 
ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 
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3 

Xóa 
ñăng ký 
cho 
thuê, 
cho thuê 
lại, góp 
vốn 
bằng 
quyền 
sử dụng 
ñất, 
quyền 
sở hữu 
tài sản 
gắn liền 
với ñất 

Không 
quá 03 
ngày 
làm việc 
ñối với 
trường 
hợp xóa 
ñăng ký 
góp vốn 
bằng 
quyền sử 
dụng 
ñất, 
quyền sở 
hữu tài 
sản gắn 
liền với 
ñất; 
không 
quá 03 
ngày 
làm việc 
ñối với 
trường 
hợp xóa 
ñăng ký 
cho 
thuê, 
cho thuê 
lại 
quyền sử 
dụng 
ñất. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 
cầu 

Lệ phí 
ñịa 
chính 
(Mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh) 

- Luật ðất 
ñai năm 2013; 

- Nghị ñịnh 
số 

43/2014/Nð-
CP ngày 

15/5/2014; 
- Nghị ñịnh 

số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 
- Nghị ñịnh 

số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư 
số 

24/2014/TT-
BTNMT ngày 

19/5/2014; 
- Thông tư 

số 
09/2021/TT-

BTNMT ngày 
30/6/2021. 
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xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

4 ðăng 
ký biến 
ñộng 
về sử 
dụng 
ñất, tài 
sản gắn 
liền với 
ñất do 
thay 
ñổi 
thông 
tin về 
người 
ñược 
cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
(ñổi tên 
hoặc 

Không 
quá 10 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 
cầu 

Lệ phí 
ñịa 

chính 
(Mức 
thu do 

Hội 
ñồng 
nhân 

dân cấp 
tỉnh 

quyết 
ñịnh) 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
33/2017/TT-

BTNMT ngày 
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sử 
dụng 
ñất; 
thay 
ñổi về 
nghĩa 
vụ tài 
chính; 
thay 
ñổi về 
tài sản 
gắn 
liền với 
ñất so 
với nội 
dung 
ñã 
ñăng 
ký, cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 

5 ðăng 
ký xác 
lập 
quyền 
sử 
dụng 
hạn chế 
thửa 
ñất liền 
kề sau 
khi 
ñược 
cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 

Không 
quá 10 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 

phòng ñăng ký ñất ñai hoặc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú 

Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 
dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã nếu có nhu cầu 

Lệ phí 
ñịa 
chính 
(Mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh) 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-
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khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

6 

Tách 
thửa 
hoặc 
hợp 
thửa 
ñất 

Không 
quá 15 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng ký 
ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 

 

Lệ phí 
ñịa 
chính 
(Mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh) 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/1/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
33/2017/TT-

BTNMT ngày 
29/9/2017; 

- Thông tư số 
09/2021/TT-

BTNMT ngày 
30/6/2021. 
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7 

Cấp 
ñổi 
Giấy 
chứng 
nhận 
quyền 
sử 
dụng 
ñất, 
quyền 
sở hữu 
nhà ở 
và tài 
sản 
khác 
gắn 
liền với 
ñất 

Không 
quá 07 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

Trường 
hợp cấp 
ñổi ñồng 
loạt cho 
nhiều 
người sử 
dụng ñất 
do ño vẽ 
lại bản 
ñồ là 
không 
quá 50 
ngày. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 
cầu 

- Lệ 
phí ñịa 
chính 
(mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh). 

- Hộ 
gia 
ñình, cá 
nhân ở 
nông 
thôn 
không 
phải 
nộp lệ 
phí ñịa 
chính. 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

-Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/1/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
33/2017/TT-

BTNMT ngày 
29/9/2017. 
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8 

ðính 
chính 
Giấy 
chứng 
nhận 
ñã cấp 

Không 
quá 10 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

ðối với 
các xã 
miền 
núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng ký 
ñất ñai hoặc Chi nhánh văn phòng 

ñăng ký ñất ñai hoặc Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Phú 

Yên. 

- Lệ 
phí ñịa 
chính 
(mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh). 

- Hộ 
gia 
ñình, cá 
nhân ở 
nông 
thôn 
không 
phải 
nộp lệ 
phí ñịa 
chính. 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 
02/2014/TT-
BTC ngày 

02/01/2014; 
- Thông tư số 
23/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014. 

9 ðăng 
ký và 
cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
quyền 
sử 

Không 
quá 30 
ngày kể 
từ ngày 
nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 
lệ. 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 

- Lệ 
phí ñịa 
chính 
(mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

-  Nghị ñịnh 
số 
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sản 
khác 
gắn 
liền với 
ñất lần 
ñầu 

sâu, 
vùng xa, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
khó 
khăn, 
vùng có 
ñiều 
kiện 
kinh tế - 
xã hội 
ñặc biệt 
khó 
khăn thì 
thời gian 
thực 
hiện 
ñược 
tăng 
thêm 10 
ngày. 

ñình, cá 
nhân ở 
nông 
thôn 
không 
phải 
nộp lệ 
phí ñịa 
chính. 

18/12/2020; 
- Thông tư số 
02/2014/TT-
BTC ngày 

02/01/2014; 
- Thông tư số 
23/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
24/2014/TT-

BTNMT ngày 
19/5/2014; 

- Thông tư số 
02/2015/TT-

BTNMT ngày 
27/01/2015; 

- Thông tư số 
33/2017/TT-

BTNMT ngày 
29/9/2017; 

10 Cấp 
Giấy 
chứng 
nhận 
quyền 
sử 
dụng 
ñất, 
quyền 
sở hữu 
nhà ở 
và tài 
sản 
khác 
gắn 

Không 
quá 30 
ngày kể 
từ ngày 

nhận 
ñược hồ 
sơ hợp 

lệ. 
ðối với 
các xã 
miền 

núi, hải 
ñảo, 
vùng 
sâu, 

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng ñăng 
ký ñất ñai hoặc Chi nhánh văn 
phòng ñăng ký ñất ñai hoặc 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Phú Yên. 
- Hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy 
ban nhân dân cấp xã nếu có nhu 
cầu 

- Lệ 
phí ñịa 
chính 
(mức 
thu do 
Hội 
ñồng 
nhân 
dân cấp 
tỉnh 
quyết 
ñịnh). 

- Hộ 
gia 
ñình, cá 

- Luật ðất ñai 
năm 2013; 

- Nghị ñịnh số 
43/2014/Nð-

CP ngày 
15/5/2014; 

- Nghị ñịnh số 
01/2017/Nð-

CP ngày 
06/01/2017; 

- Nghị ñịnh số 
148/2020/Nð-

CP ngày 
18/12/2020; 

- Thông tư số 


